
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Ước tính Năm 2011 Năm 2011 

  
tháng 11 tháng 12 năm so với kế so với 

  
năm 2011 năm 2011 2011 hoạch năm (%) năm 2010 (%) 

       
TỔNG SỐ 15993 18849 178055 101,8 106,7 

Phân theo cấp quản lý 
     

 
Trung ương 3752 3780 42035 100,4 107,1 

 
Địa phương 12241 15069 136020 102,3 106,5 

Một số Bộ 
     

 
Bộ Công thương 432 445 4079 100,0 108,0 

 
Bộ NN và PTNT 268 275 3882 105,7 107,8 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 79 81 945 105,1 105,7 

 
Bộ Y tế 68 70 922 102,5 105,2 

 
Bộ Xây dựng 124 132 873 89,0 107,2 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 39 42 593 106,4 103,9 

Một số địa phương 
     

 
TP, Hồ Chí Minh 1877 2795 17862 97,0 95,7 

 
Hà Nội 1578 1594 16859 80,6 112,7 

 
Đà Nẵng 459 514 7697 134,6 103,3 

 
Quảng Ninh 605 608 5120 81,6 103,3 

 
Thanh Hóa 350 359 4396 123,7 104,3 

 
Vĩnh Phúc 540 879 4276 111,9 163,4 

 
Bình Dương 443 484 3324 87,0 112,8 

 
Đồng Nai 407 451 3142 102,6 157,4 

 
Hà Tĩnh 335 362 3056 93,8 82,9 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 233 243 2940 87,4 103,3 

 
Hải Phòng 402 580 2854 148,9 126,7 

 
Lào Cai 191 203 2597 72,9 113,9 

 
Cần Thơ 89 211 2446 94,4 98,5 

 
Hậu Giang 125 144 2209 112,6 91,6 

 
Khánh Hoà 201 212 2127 80,0 113,7 

 
Quảng Ngãi 157 150 2083 111,4 71,7 

 
Thừa Thiên - Huế 152 169 1801 96,8 110,1 

 
Tiền Giang 148 157 1762 100,1 102,1 

 
Đắk Lắk 185 186 1609 77,5 142,5 

 
Lâm Đồng 95 116 1547 109,8 77,3 

 
Long An 107 110 1284 63,6 78,8 

 
Ninh Thuận 111 127 1268 84,3 108,4 

 
Sơn La 98 89 1061 94,1 94,4 

 
Hưng Yên 99 113 992 74,6 114,9 

              

 


